
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 50 2022 UXTC 12 tuần

7 2 26 0000 VS I

7 3 26 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 58 4004 Sa TC + BQ

8 5 47 4013 Sa TC + BQ , Tiểu không kiểm soát

8 6 27 1001 UBT (P) 5cm

9 7 29 0000 NXTC 12 tuần + VS I

9 8 27 ĐT LNMTC 2BT 6cm

9 9 35 2002 UBT (T) 10 cm

9 10 25 1001 UBT (P) 6cm/VMC

11 11 43 3023 UBT (P) 10cm

11 12 40 ĐT UBT (P) 7cm

11 13 21 1001 UBT (T) 6 cm/Hậu sản 9 tháng

14 20 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 42 0030 NXTC 6cm

7 2 46 2002 TSPTNMTC

7 3 25 ĐT UBT (T) 6cm

8 4 42 3003 SSD độ III

8 5 40 1011 LNMTC 2BT 5cm

9 6 46 2012 UBT (T) 6 cm

9 7 44 1021 UBT (P) 7cm

9 8 29 0000 UBT (T) 7 cm

G CHUỒN + MỸ THANH

G CHUỒN + MỸ THANH  

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

HƯNG.PNT + TÔ NGUYỆT + XUÂN SƠN.TT

HƯNG.PNT + XUÂN SƠN.TT

D.MINH + G CHUỒN + MỸ THANH

H.HIỆP + ÁI

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

DỰ BỊ

HIẾN MINH + VÕ

MỸ NHI + Q.THANH + ĐỖ HIẾU  

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + NGUYỆT MÃN.TT

ĐỖ HIẾU + NGUYỆT MÃN.TT  

TR.HẠNH + HỒ PHƯỢNG + THẢO.TT

HỒ PHƯỢNG + THẢO.TT

H.HIỆP + ÁI

BS PHẨU THUẬT

N.QUANG + TRÚC ANH     

XUÂN CẨM + BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT         

BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT          

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc NX, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 27/06/2011 đến ngày 03/07/2011 (Tuần3)

Treo BQ + TC + Trực tràng ngã ÂĐ , TOT

NS treo TC vào mõm nhô, TOT

NS bóc u, KTSD

NSBTC Bóc NX, KTSD

LÊ THỊ NGUYỀN

VÕ THỊ TRONG

HỒ MỘNG THU

LÊ THỊ SUM

NGUYỄN THỊ TỐ LINH

LÊ THỊ TUYẾT TRINH

NGUYỄN THỊ THU TRINH

BN TNTC

NGÔ THỊ THÚY HỒNG

LÊ THỊ BÉ ÚT

VÕ THỊ THU XUÂN

TRẦN THỊ SỮA

VÕ THỊ MƯỚC

NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG

HỒ THỊ VÂN

LÊ THỊ MỸ LỆ

TRẦN THỊ PHƯỚC ANH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

HUỲNH THỊ KIM THỦY

TRẦN THỊ HOA

HUỲNH THỊ HỒNG PHÚC

NGUYỄN THỊ MIÊN

HUỲNH THỊ YẾN

MAI THỊ PHÚC

4601

4473

4324

4374

4410

3960

4459

4346

SHC

3908

4432

4408

3896

3800

4613

4471

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4611

4386

4380

4387

PM

Ngày: 27/06/2011 

Ngày: 28/06/2011 

4437

4366

4391



11 10 46 3012 UBT (P) 6cm

11 11 31 2022 UBT (T) 6cm

11 12 26 0010 VS II

13 44 2012 UBT (T) 6 cm

14 41 ĐT UBT (P) 6cm

15 32 2002 UBT (T) 6cm

4 0 0

7 1 55 4024 SSD độ II

7 2 54 5005 UBT (P) 7cm

8 3 54 1001 UBT (P) 6cm

8 4 34 0000 NXTC 12 tuần

8 5 35 0000 VS I

9 6 30 1001 VS II

9 7 23 ĐT LNMTC 2BT  4cm

9 8 19 ĐT UBT (T) 6 cm

11 9 40 1011 UBT (T) 7 cm

11 10 32 1021 UBT (T) 6 cm

11 11 22 0000 UBT 2bên 6cm

12 20 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 39 3013 Sa BQ + Trực tràng , CTC dài

7 2 30 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

7 3 27 ĐT UBT (T) 7cm

8 4 59 5015 SSD độ II

8 5 31 1001 VSII

8 6 33 2012 U cạnh TC

9 7 47 2012 UBT (T) 6 cm

MỸ NHI + H. PHƯƠNG

MỸ NHI + XUÂN SƠN.TT

V.THÀNH + THỤC TRANG + NGUYỆT MÃN.TT

V.THÀNH + THỤC TRANG

V.THÀNH + NGUYỆT MÃN.TT

THƯƠNG.BM + T.HÒA + NGÔ TRINH

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT   

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT   

DỰ BỊ   

THĂNG.BM + G.ĐỨC (S)

THĂNG.BM + LÊ DIỆP (C)

MỸ NHI + H. PHƯƠNG + XUÂN SƠN.TT

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + BÙI PHƯỢNG

THU NGUYỆT + BÙI PHƯỢNG

M.TÂM + HƯƠNG.PNT

M.TÂM + HƯƠNG.PNT

M.TÂM + HƯƠNG.PNT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Đ.THẢO + NGUYỆT MÃN.TT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + BÙI PHƯỢNG

THU HÀ 2 + YẾN OANH

THU HÀ 2 + YẾN OANH

THU HÀ 2 + YẾN OANH

DỰ BỊ

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Treo BQ -TC ngã Â Đ, TOT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Bóc NX , KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ CHUNG

TRẦN THỊ NHƯ THỦY

TRẦN THỊ HỒNG THỦY

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ NGỌC

VÕ HỒNG XUÂN

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN THỊ THANH HIẾU

PHẠM NGỌC LIÊU

MAI THỊ XUÂN DIỆU

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

TRẦN THỊ MỸ LINH

LÂM THỊ ANH

NGUYỄN THỊ LAN

TRẦN THỊ TUYẾT

DƯƠNG THỊ MINH HẢI

ĐẶNG THỊ ÚT

PHẠM THỊ TUYÊN

CHÂU THỊ NGỌC TUYỀN

PHAN THỊ NGUYỆT ĐÔNG

NGUYỄN THỊ THỦY

TÔ THỊ HẢI

THẠCH THỊ SÀ RIÊNG

BN TNTC

BÙI THỊ NGỌC LAN

4508

4513

4012

4393

4579

4416

4802

4505

3931

4180

4362

4607

4606

4496

4513

4492

4439

4411

3861

4376

4364

4401

4422

4706

4443

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/06/2011 

Ngày: 30/06/2011 



9 8 39 2012 UBT 2bên 6cm

9 9 35 0000 UBT (P) 5cm

11 10 41 2002 UBT (T) 7 cm

11 11 36 1001 UBT (T) 5cm

11 12 23 1001 U bì BT (P) 6cm

4 0 0

7 1 48 3023 Sa TC + BQ 

7 2 37 1001 NXTC + VS II

7 3 27 0010 UBT (T) 5 cm

8 4 57 5005 UBT 2bên 5cm

8 5 51 3013 UBT (T) 7 cm

8 6 28 0000 TSPTĐHNMTC + VS I

9 7 29 0000 VS I

9 8 34 3003 UBT (P) 7cm/VMC

9 9 20 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 29 1021 UBT (P) 6cm

11 11 26 0010 UBT (T) 9 cm

11 12 18 ĐT UBT (T) 7 cm

13 30 1021 UBT 2bên 6cm

14 26 1031 UBT (P) 5cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.THẮM + NGUYỆT MÃN.TT

H.THẮM + NGUYỆT MÃN.TT

H.THẮM + NGUYỆT MÃN.TT

HIẾN MINH + TRÍ 2

HIẾN MINH + TRÍ 2

HIẾN MINH + TRÍ 2

MỸ NHI + N.ĐIỆP2 + NHU

MỸ NHI + N.ĐIỆP2 + NHU

N.ĐIỆP2 + NHU

HƯNG.PNT + H.TRUNG + V.HÙNG

HƯNG.PNT + H.TRUNG + V.HÙNG

HƯNG.PNT + V.HÙNG

THƯƠNG.BM + T.HÒA   

THƯƠNG.BM + NGÔ TRINH

H.THẮM + BÍCH TY      

H.THẮM + BÍCH TY    

H.THẮM + BÍCH TY   

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 23 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC - BQ vào mõm nhô, TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGÔ KIM ÁN

NGUYỄN THỊ HỒNG LẠC

NGUYỄN THY TRÚC

LÊ THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ HỒNG LAN

BÙI THỊ NGA

PHẠM THỊ THU VÂN

LÊ THỊ HIỀN

LÊ THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ QUYÊN CHI

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

NGUYỄN THỊ VÂN

TRƯƠNG HỒNG TÍM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÚY NHI

TRÀ THỊ THU HUỆ

PHẠM THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ THU ANH

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

VŨ THỊ TUẤT

4522

4569

4901

4572

4570

4553

4574

4571

3928

4481

4555

4450

4445

4125

4546

4533

4403

3921

4541

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/07/2011 


